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CÔNG TY CỔ PHẦN  

PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________ _________________________________ 

 
 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2018 

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 

(năm 2017) 
 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
-  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM 
 

 
Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần phân bón Bình Điền 
Địa chỉ trụ sở chính: C12/21, Quốc Lộ 1A, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. HCM.  
Điện thoại: 08 3756 1191. Fax: 08 3756 0040. Email:phanbon@binhdien.com 
Vốn điều lệ: 571.679.930.000 đồng 
Mã chứng khoán: BFC 

   
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

 
STT Số Nghị Quyết Ngày Nội dung 

1 NQ/28-ĐHĐCĐ 25/04/2017 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 
- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc 
- Thông qua Báo cáo của HĐQT 
- Thông qua BCTC 2016 được kiểm toán 
- Thông qua Báo cáo của BKS 
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 
- Thông qua kết qủa chi trả thù lao năm 2016 và 

mức thù lao 2017 của HĐQT và BKS 
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2017. 
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty 
- Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung 

thành viên BKS mới. 
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II. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 
 
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị: 

 
- HĐQT nhiệm kỳ mới được bầu lại từ ngày 24/4/2015: (Nhiệm kỳ 2015 – 2019) 
 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bắt đầu 
là thành viên 

HĐQT 

Số buổi 
họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do 
không 

tham dự 
1 Nguyễn Văn Thiệu CT. HĐQT 24/4/2015 15/15 100%  

2 Lê Quốc Phong TV. HĐQT 24/4/2015 15/15 100%  

3 Ngô Văn Đông TV. HĐQT 24/4/2015 15/15 100%  

4 Đỗ Quang Huy TV. HĐQT 24/4/2015 15/15 100%  
5 Ông Phan Văn Tâm TV. HĐQT 24/4/2015 15/15 100%  

 
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: 

 
Hàng quý, hoặc đột xuất Hội đồng quản trị thực hiện các cuộc họp để đánh giá kết quả 

thực hiện kế hoạch kỳ trước và đề ra kế hoạch kỳ tới, kịp thời thảo luận và chỉ đạo Ban 
Tổng Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Các vấn đề 
thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, Ban Tổng 
Giám đốc đều trình lên HĐQT xem xét quyết định. HĐQT luôn thực hiện giám sát hoạt 
động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và hiệu quả 
trong quá trình sản xuất kinh doanh. Một số nội dung chủ yếu sau: 

- Hoàn thành và công bố thông tin báo cáo tài chính đúng quy định; 
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đúng quy định của pháp luật tại ngày 

25/4/2017; 
- Hàng quý đôn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ năm 2017 thông 

qua; 
- Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức còn lại của năm 2016 theo phương án 
được ĐHĐCĐ thông qua; 

- Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2017 là 20%, mỗi cổ phần được nhận 2.000 đồng. 
- Theo dõi việc cơ cấu nhân sự theo quyết định của HĐQT về quy hoạch cán bộ trong 

Công ty; 
- Giám sát hoạt động của người đại diện vốn tại các Công ty con. 
 

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành 
lập các tiểu ban. 
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4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 
 

Stt 
Số Nghị 

quyết/ Quyết 
định 

Ngày Nội dung 

1 74/NQ-HĐQT 9/01/2017 
Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa cty cổ phần phân bón Bình 
Điền với doanh nghiệp có liên quan. 

2 01/NQ-HĐQT 14/02/2017 Về việc chuyển xếp bậc lương. 

3 02/QĐ-HĐQT 14/02/2017 Chuyển xếp bậc lương. 

4 03/QĐ-HĐQT 14/02/2017 Chuyển xếp bậc lương. 

5 06/NQ-HĐQT 23/02/2017 
- NQ họp HĐQT lần thứ X ngày 23/2/2017. 
- Thông qua báo cáo kq thực hiện kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2016. 
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017. 

6 07/NQ-HĐQT 23/02/2017 Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn công ty cổ phần phân bón Bình Điền năm 2017. 

7 7A/NQ-HĐQT  23/02/2017 Phê duyệt chi phí hoạt động Marketing và KD năm 2017. 

8 08/NQ-HĐQT 06/3/2017 Về việc nhân sự người đại diện vốn của cty tại cty cp Bình Điền Lâm Đồng. 

9 09/QĐ-HĐQT 06/3/2017 Miễn nhiệm người đại diện phần vốn của cty tại cty cp Bình Điền Lâm Đồng. 

10 10/QĐ-HĐQT 06/3/2017 Cử, ủy quyền người đại diện vốn của cty tại cty cp Bình Điền Lâm Đồng. 

11 12/NQ-HĐQT 09/3/2017 
Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2017 . 

12 15/NQ-HĐQT 12/4/2017 
Thông qua ước thực hiện kết quả kinh doanh Quý I_2017 và kế hoạch kinh doanh Quý 
II_2017. 
Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2017. 

13 29/QĐ-HĐQT 18/4/2017 Ban hành quy chế quản lý tài chính. 

14 30/QĐ-HĐQT 18/4/2017 Ban hành quy chế quản lý nợ. 
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Stt 
Số Nghị 

quyết/ Quyết 
định 

Ngày Nội dung 

15 31/QĐ-HĐQT 18/4/2017 
Ban hành quy chế quản lý mua sắm phục vụ sxkd và duy trì hoạt động thường xuyên của 
công ty. 

16 32/QĐ-HĐQT  18/4/2017 Ban hành quy chế về chế độ công tác phí cho cán bộ đi công tác nước ngoài. 

17 33/NQ-HĐQT 18/5/2017 Về việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2016. 

18 34/QĐ-HĐQT 18/5/2017 QĐ Về việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2016. 

19 35/NQ-HĐQT 25/5/2017 Về việc chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt. 

20 37/QĐ-HĐQT 08/6/2017 QĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. 

21 

39/NQ-HĐQT 17/7/2017 
 
 
 
 
 

NQ họp HDDQT ngày 17/7/2017: 
- Báo cáo KQ SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2017 
- KH SXKD quý III  
- Thông qua quy chế thi dua, khen thưởng, kỷ luật 
- Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT 
- Thông qua việc tiếp tục thoái vôn của cty tại SG -ĐH 

22 40/QĐ-HĐQT 25/7/2017 QĐ phân công nhiệm vụ cho TV HĐQT 

23 41/QĐ-HĐQT 24/8/2017 QĐ ban hành quy chế thi dua khen thưởng kỷ luật 

24 42/NQ-HĐQT 19/9/2017 NQ thông qua chủ trương đầu tư dự án 200.000 tấn/năm  

25 44/QĐ- HĐQT 23/10/2017 
Thành lập tổ thẩm định để thực hiện nhiệm vụ thẩm định: kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự ánn: “Đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng 
sản phẩm NPK tại Long An công suất 200.000 tấn/năm”. 
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Stt 
Số Nghị 

quyết/ Quyết 
định 

Ngày Nội dung 

26 46/NQ-HĐQT 25/10/2017 

NQ họp HĐQT ngày 25/10/2017 lần thứ XIV 
- Thông qua báo cáo KQ KD quý III và 9 tháng đầu năm 
- Thông qua KHKD quý IV  
- Báo cáo tài chính quý III chỉnh sửa 
- Phê duyệt kế hoach lựa chọn nhà thầu  
- Thông qua tờ trinh số 636/TT.KT-BĐ 

27 47/QĐ-HĐQT 25/10/207 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu. 

28 54/NQ-HĐQT 21/11/2017 NQ thống nhất chủ trương bổ nhiệm nhân sự thay thế Tổng Giám đốc. 

29 56/NQ-HĐQT 21/11/2017 
NQ thống nhất  dự kiến nhân sự thay đổi Tổng Giám đốc và triển khai các bước 
quy trình bổ nhiệm tiếp theo.  

30 59/NQ-HĐQT 21/12/2017 

NQ  về thay đổi Tổng Giám đốc Công ty. 
- Ông Lê Quốc Phong Nghĩ hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2018 
- Bổ nhiệm Ông Ngô Văn Đông chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 01/01/2018 
- Thôi cử Ông Lê Quốc Phong làm người đại diện vốn của Công ty cổ phần 

Bình Điền Ninh Bình từ ngày 01/01/2018. 

31 60/QĐ-HĐQT 21/12/2017 QĐ về việc nghỉ hưu theo chế độ của ông Lê Quốc Phong. 

32 61/QĐ-HĐQT 21/12/2017 QĐ miễn nhiệm Người đại diện vốn của Công ty. 

33 62/QĐ-HĐQT 21/12/2017 QĐ bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty  

34 64/NQ-HĐQT 25/12/2017 NQ về Người đại diện vốn của Công ty tại DN khác 
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III. Ban kiểm soát: 
1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát 

 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt đầu 
là thành viên 

BKS 

Ngày không 
còn là thành 

viên BKS 

Số buổi họp 
tham dự 

Tỷ lệ 
Lý do không tham 

dự 

1 Trương Minh Phú Trưởng ban 27/4/2016  5/5 100%  

2 Hà Thanh Sơn Thành viên 24/4/2015 25/4/2017 2/5 67% 
Từ nhiệm từ ngày 

25/4/2017 

3 Nguyễn Bích Thủy Thành viên 24/4/2015 25/4/2017 2/5 67% 
Từ nhiệm từ ngày 

25/4/2017 

4 Nguyễn Huy Hiếu Thành viên 25/4/2017 
 

3/5 33% 
Được bầu từ ngày 

25/4/2017 

5 Quản Đình Gang Thành viên 25/4/2017 
 

3/5 33% 
Được bầu từ ngày 

25/4/2017 

 
2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông 
- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Ban điều hành nhằm đảo bảo 

tính minh bạch, và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 
- Thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2017. 
- Giám sát việc chấp hành và thực hiện các quy định của pháp luật, Nghị quyết, quyết định,…của ĐHĐCĐ, HĐQT và 

việc tuân thủ các quy định của Ban điều hành. 
- Ban Kiểm soát đã thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài 

chínhquý I, quý II, quý III và báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của công ty.. 
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản 

lý khác: 
- Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và các Phòng/Ban của công ty 

phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. 
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- Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát điều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban 
Giám đốc điều hành. 

4. Hoạt động khác của BKS: Không có 
IV. Đào tạo về quản trị Công ty: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ 
quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: năm 2017 các thành viên này chưa tham 
gia các khóa đào tạo quản trị Công ty được UBCKNN công nhận. Tuy nhiên trong thời gian tới các thành viên này sẽ 
sắp xếp tham gia theo quy định. 
 

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng 
khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty: 

  
1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: 

 

STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PASS
PORT/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị: 

1 Nguyễn Văn Thiệu   
CT. 

HĐQT 
001065004181 27/8/2015 

Cục 
cảnh sát 
ĐKQL 
cư trú 

và 
DLQG 
về dân 

cư 

Phường Trung Hòa, Quận 
Cầu Giấy, TP Hà Nội 

 24/4/2015     

1.1 Nguyễn Thiện Chính   
Cha - đã 

mất 
              

1.2 Nguyễn Thị Yêm   Mẹ 110622180 10/10/2009 Hà Nội Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội       
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PASS
PORT/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

1.3 Đinh Thị Nhung   Vợ 120890880 05/9/2006 
CA Bắc 
Giang 

Phường Trung Hòa, Quận 
Cầu Giấy, TP Hà Nội 

      

1.4 Nguyễn Thu Thủy   Con 122006310 06/10/2008 
CA Bắc 
Giang 

Phường Trung Hòa, Quận 
Cầu Giấy, TP Hà Nội 

      

1.5 Nguyễn Thiện Thu Vân   Con 024300000054 27/8/2015 

Cục cảnh 
sát 

ĐKQL 
cư trú và 
DLQG 
về dân 

cư 

Phường Trung Hòa, Quận 
Cầu Giấy, TP Hà Nội 

      

1.6 Nguyễn Thiện Thuật   Anh 112229495 15/09/2005 
CA Hà 

Tây 
Khu đô thị Văn Khê, Hà 
Đông, Hà Nội 

      

1.7 Nguyễn Thị Ngọc   Chị 110622235 10/04/2013 
CA Hà 

Nội 
162 Nguyễn Viết Xuân, Hà 
Đông, Hà Nội 

      

1.8 
Tập đoàn Hóa chất Việt 
Nam 

  
Trưởng ban 
người đại 
diện vốn 

100100061 29/8/2014 Hà Nội 
1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

      

1.9 
Công ty Cổ phần DAP 
2- Vinachem 

  CT. HĐQT 5300265969 19/7/2013 Lào Cai 
xã Xuân Giao, huyện Bảo 
Thắng, tình Lào Cai 

      

1.10 
Công ty TNHH MTV 
Đạm Ninh Bình 

  TV. HĐTV 2700622899 30/11/2011 
Ninh 
Bình 

D7-KCN  Khánh Phú - 
Huyện Yên Khánh - Tỉnh 
Ninh Bình 

 30/11/2011 01/4/2017   Từ nhiệm 

1.11 
Công ty cp xà phòng Hà 
Nội.  

CT. HĐQT 0100100311 27/01/2005 Hà Nội 

233B, đường Nguyễn Trãi, 
Phường Thượng Đình, 
Quận Thanh Xuân, Tp. Hà 
Nội. 

25/01/2016 07/4/2017 Từ nhiệm 
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PASS
PORT/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

2 Lê Quốc Phong   
TV. 

HĐQT 
022749249 09/8/2006 

Tp. 
HCM 

247 Nguyễn Thượng Hiền, 
Phường 6, Quận Bình 
Thạnh, Tp.HCM 

24/4/2015      

2.1 Lê Văn Đàn   Cha 190236094 26/04/2001 
Quảng 

Trị 
Gio Linh, Quảng Trị       

2.2 Bùi Thị Nhỏ   Mẹ 190236112 25/08/2009 
Quảng 

Trị 
Gio Linh, Quảng Trị       

2.3 Nguyễn Thị Thu Lê   Vợ 22749620 09/08/2006 Tp.HCM 
247, Nguyễn Thượng Hiền, 
Phường 6, Quận Bình 
Thạnh, Tp. HCM. 

      

2.4 Lê Thị Tuyết   Em 190236111 09/09/2010 
Quảng 

Trị 
Gio Linh, Quảng Trị       

2.5 Lê Văn Hồng   Em 23954352 11/12/2001   Tp.HCM 
15 M - Khu phố 5 , Phường 
Tân Thuận Tây, Quận 7 , 
TPHCM 

      

2.6 Lê Văn Hào   Em 191100440 15/09/1997   Tp.HCM Quận 8, TPHCM       

2.7 Lê Văn Lợi   Em 197022360 01/07/2009   
Quảng 

Trị 
570B Kinh Dương Vương, 
An Lạc, Bình Tân 

      

2.8 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 
 

Em dâu 191332923 4/8/2009 
Quảng 

Trị 
570B Kinh Dương Vương, 
An Lạc, Bình Tân    

2.9 Lê Văn Tuyển   Em 191188591 25/8/2009 
Quảng 

Trị 
Gio Linh, Quảng Trị       

2.10 Lê Nguyễn Tuấn Minh   Con 023800798 14/06/2000   Tp.HCM 
247, Nguyễn Thượng Hiền, 
Phường 6, Quận Bình 
Thạnh, Tp. HCM 

      

2.11 Lê Nguyễn Hiếu Trung   Con 024603034 15/08/2006   Tp.HCM 
247, Nguyễn Thượng Hiền, 
Phường 6, Quận Bình 
Thạnh, Tp. HCM 
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PASS
PORT/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

2.12 
Công ty Cổ phần Bình 
Điền Ninh Bình 

  CT. HĐQT 2700664419 11/01/2013 
Ninh 
Bình 

Khu Công nghiệp Khánh 
Phú, Xã Khánh Phú, Huyện 
Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình 

      

3 Ngô Văn Đông   
TV. 

HĐQT 
023724853 24/06/2014 

Tp. 
HCM 

40  đường Ninh Tốn, TT 
Củ Chi, Củ Chi, TP. Hồ 
Chí Minh 

 24/4/2015     

3.1 Ngô Văn Khóa   Cha       Đã mất năm 2000       

3.2 Đào Thị Ky   Mẹ       Đã mất năm 1982       

3.3 Lê Thị Ngân   Vợ 023743617 19/03/2014 Tp.HCM 
Tổ 9 - Khu phố 2 - Thị trấn 
Củ Chi - Huyện Củ Chi - 
TP. Hồ Chí Minh 

      

3.4 Ngô Văn Nhi   Anh       Liệt sỹ chống Mỹ (1974)       

3.5 Ngô Thị Tuy   Chị 170932824 04/12/2010 
Thanh 
Hóa 

Vạn Thắng - Nông Cống - 
Thanh Hóa 

      

3.6 Ngô Văn Thụ   Anh 170932838 10/12/2006 
Thanh 
Hóa 

Vạn Thắng - Nông Cống - 
Thanh Hóa 

      

3.7 Ngô Văn Thập   Anh 172600892 28/2/2014 
Thanh 
Hóa 

Vạn Thắng - Nông Cống - 
Thanh Hóa 

      

3.8 Ngô Thị Phương   Chị 174908070 29/3/2013 
Thanh 
Hóa 

Tế Tân - Nông Cống - 
Thanh Hóa 

      

3.9 Ngô Trung Quân   Con       
Tổ 9 - Khu phố 2 - Thị trấn 
Củ Chi - Huyện Củ Chi - 
TP. Hồ Chí Minh 
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PASS
PORT/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

3.10 Ngô Trung Hiếu   Con       
Tổ 9 - Khu phố 2 - Thị trấn 
Củ Chi - Huyện Củ Chi - 
TP. Hồ Chí Minh 

      

3.11 
Công ty CP Bình Điền 
Quản Trị 

  CT. HĐQT 3200269109 31/10/2007 
Quảng 

Trị 

Lô 22- Khu CN Quán 
Ngang, Xã Gio Châu, 
Huyện Gio Linh, tỉnh 
Quảng Trị 

      

3.12 
Công ty Cổ phần Bình 
Điền Lâm Đồng 

  CT. HĐQT  5800606078 02/01/2009 
Lâm 
Đồng 

Quốc lộ 20, Hiệp Thạnh, 
Đức Trọng, Lâm Đồng 

31/5/2016     

3.13 
Công ty TNHH MTV 
Thể Thao Bình Điền - 
Long An 

  CT. HĐTV 1101383456 17/06/2011 Long An 

Khu Công nghiệp Long 
Định - Long Cang, Xã Long 
Định, Huyện Cần Đước, 
Tỉnh Long An, Việt Nam 

 31/8/2016 
 

  

4 Đỗ Quang Huy   
TV. 

HĐQT 
010074000009 03/12/2014 Hà Nội 

Số 1 Tổ 44 Phường Dịch 
Vọng, Quận Cầu Giấy , 
Hà Nội. 

 24/4/2015     

4.1 Đỗ Quang Chiêu   Cha 011 931 025 08/09/2005 Hà Nội 
Tổ 44, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

      

4.2 Bùi Thị Lược   Mẹ 012 583 390 19/03/2003 Hà Nội 
Tổ 44, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

      

4.3 Đào Thị Phương Loan   Vợ 21176000098 18/12/2014 Hà Nội 
Tổ 44, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

      

4.4 Đỗ Thùy Dương   Con       
Tổ 44, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

      

4.5 Đỗ Minh Đức   Con       
Tổ 44, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

      

4.6 Đỗ Thị Thu Hằng   Chị 012 408 111 03/06/214 Hà Nội 
Tổ 44, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội 
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PASS
PORT/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

4.7 Đỗ Thị Thu Nga   Chị 001171000860 14/05/2014 Hà Nội 
Tổ 44, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

      

4.8 
Tập đoàn Hóa chất Việt 
Nam 

  

Chuyên 
viên Ban 
kế hoạch 

kinh doanh 

100100061 29/8/2014 Hà Nội 
1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

      

5 Phan Văn Tâm   TV.HĐQT 351118096 29/11/2013 
 CA An 
Giang  

40M, Đặng Thai Mai, 
Đông Thịnh 9, Mỹ Phước, 
TP. Long Xuyên - An 
Giang 

24/4/2015      

5.1 Phan Văn Ngoan   
Cha - Đã 

mất 
……. ……. ……. Đã mất       

5.2 Nguyễn Thị Thanh   Mẹ 350135924 21/1/1979 
CA An 
Giang 

Xã Vĩnh Hòa,Thị Xã Tân 
Châu, AN Giang 

      

5.3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên   Vợ 352158738 2/11/2010 
CA An 
Giang 

40M, Đặng Thai Mai, Đông 
Thịnh 9, Mỹ Phước, TP 
Long Xuyên -An Giang 

      

5.4 Phan Nguyễn Tâm Như   Con Còn nhỏ ……. ……. 
40M, Đặng Thai Mai, Đông 
Thịnh 9, Mỹ Phước, TP 
Long Xuyên -An Giang 

      

5.5 Phan Hùng Nguyễn   Con Còn nhỏ ……. ……. 
40M, Đặng Thai Mai, Đông 
Thịnh 9, Mỹ Phước, TP 
Long Xuyên -An Giang 

      

5.6 Phan Thị Đượm   Chị 350220176 1/4/2013 
CA An 
Giang 

Xã Vĩnh Hòa,Thị Xã Tân 
Châu, An Giang 

      

5.7 Phan Bửu Quới   Anh 350189358 4/8/2010 
CA An 
Giang 

 Xã Tân An, Thị xã Tân 
Châu, An Giang  

      

5.8 Phan Văn Trinh   
Anh - Đã 

mất 
……. ……. ……. 

Xã Vĩnh Hòa,Thị Xã Tân 
Châu, An Giang 
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PASS
PORT/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

5.9 Phan Thị Tuyết   chị 350189923 12/8/2003 
CA An 
Giang 

Xã Vĩnh Hòa,Thị Xã Tân 
Châu, An Giang 

      

5.10 Phan Bảo Sơn   Anh 350731417 23/5/2000 
CA An 
Giang 

Xã Vĩnh Hòa,Thị Xã Tân 
Châu, An Giang 

      

5.11 Phan Bảo Bình   Anh 371556797 17/1/2009 
CA Kiên 

Giang 
Xã Nam Thái,huyện An 
Biên, tỉnh Kiên Giang 

      

5.12 Phan Văn Minh   Anh 350846741 4/3/2011 
CA An 
Giang 

Xã Vĩnh Hòa,Thị Xã Tân 
Châu, An Giang 

      

5.13 
Công ty Cổ phần Phân 
bón Bình Điền 

  
Trưởng 
phòng 

Marketing 
302975517 25/01/2011 HCM 

C12/21 Quốc lộ 1A, Tân 
Kiên, Bình Chánh, TPHCM 

      

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc: 

1 Lê Quốc Phong Thông tin tại mục I.2 

2 Nguyễn Minh Sơn   
P. Tổng 

Giám đốc 
020400231 03/07/2002 

Tp. 
HCM 

48 Hoa Phượng, Phường 
2, Quận Phú Nhuận, 
TPHCM 

      

2.1 Tô Cẩm Thúy   Vợ 021714117 7/6/2002 Tp.HCM 
49 Hoa Phượng, Phường 2, 
Quận Phú Nhuận, Tp.HCM 

      

2.2 Nguyễn Minh Trí   Con 024329621 16/12/2011 Tp.HCM 
50 Hoa Phượng, Phường 2, 
Quận Phú Nhuận, Tp.HCM 

      

2.3 
Công ty Cổ phần Bình 
Điền Lâm Đồng 

  CT. HĐQT 5800606078 02/01/2009 
Lâm 
Đồng 

Quốc lộ 20, Hiệp Thạnh, 
Đức Trọng, Lâm Đồng 

31/5/2016 16/3/2017 Từ nhiệm 

3 Ngô Văn Đông Thông tin tại mục I.3 

4 Võ Văn Phu   
P. Tổng 

Giám đốc 
025253998 10/09/2012 Tp.HCM 

897A Tạ Quang Bửu, 
Phường 5, Quận 8, 
TPHCM 
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PASS
PORT/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

4.1 VÕ VĂN DẢNH   Cha ………. ………. ………. Đã mất       

4.2 PHAN THỊ PHUÔNG   Mẹ 290314718 ………. Tây Ninh 
Ấp An Thới, Xã An Thạnh, 
Trảng Bàng, Tây Ninh 

      

4.3 PHẠM THÙY TRÂM   Vợ 25253216 18/03/2010 Tp.HCM 
897A Tạ Quang Bửu, 
Phường 5, Quận 8, 
TPHCM. 

      

4.4 VÕ VĂN ĐẮC   Anh 290314775 07/02/2013 Tây Ninh 
Ấp An Thới, Xã An Thạnh, 
Trảng Bàng, Tây Ninh 

      

4.5 VÕ THỊ THẮNG ` Chị 290314719 02/09/2011 Tây Ninh 
154/6, Khu phố Lộc Du, Thị 
Trấn Trảng Bàng, Tây Ninh 

      

4.6 VÕ ĐÌNH CHINH   Anh 290526846 15/02/2008 Tây Ninh 
114 Đường 3/2, Khu phố 2, 
Phường 3, TP Tây Ninh 

      

4.7 VÕ HỒNG PHÚC   Con ………. ………. ………. 
897A Tạ Quang Bửu, 
Phường 5, Quận 8, TPHCM 

      

4.8 VÕ PHÚC KHÁNH   Con ………. ………. ………. 
897A Tạ Quang Bửu, 
Phường 5, Quận 8, TPHCM 

      

4.9 VÕ KHÁNH HƯNG   Con ………. ………. ………. 
897A Tạ Quang Bửu, 
Phường 5, Quận 8, TPHCM 

      

2.10 
Công ty Cổ phần Bình 
Điền Mê Kông 

  CT. HĐQT 5003000350 03/06/2008 Long An 
Khu Công nghiệp Việt Hoá, 
Xã Đức Lập Hạ, Huyện 
Đức Hoà, Tỉnh Long An 

15/3/2016     

III-     Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:   
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PASS
PORT/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

1 Trương Minh Phú 
044C403
011 

Trưởng 
BKS 

381445222 23/11/2005 Cà Mau 
Số 23, ấp Tân Bình, xã 
Tân Đức, huyện Đầm Dơi, 
tỉnh Cà Mau. 

27/4/2016   
Bầu bổ 
sung 

1.1 Trương Văn Khởi   Cha 381789300 03/05/2012 Cà Mau 
Số 23, ấp Tân Bình, xã Tân 
Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh 
Cà Mau. 

      

1.2 Trần Kim Anh   Mẹ 381097387 19/01/2015 Cà Mau 
Số 23, ấp Tân Bình, xã Tân 
Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh 
Cà Mau. 

      

1.3 Trương Hoài Dư   Anh 381330322 27/02/2016 Cà Mau 
Số 221/19A Lý thường 
Kiệt, khóm 3, phường 6, 
TP. Cà Mau. 

      

1.4 Trương Kim Triệu   Chị 381707212 02/06/2010 Cà Mau 
Số 195, ấp Thuận Hòa , xã 
Tân Đức, huyện Đầm Dơi, 
tỉnh Cà Mau. 

      

2 Hà Thanh Sơn   TV. BKS 011362898 01/6/2013 Hà Nội 48A Tăng Bạt Hổ, Hà Nội  24/4/2015  25/4/2017 
 Miễn 
nhiệm 

2.1 Hà Văn Vận   Cha Đã mất             

2.2 Trịnh Thị Dạ   Mẹ Đã mất             

2.3 
Nguyễn Thị Ngọc 
Thạch 

  Vợ 012531373 17/10/2007 Hà Nội  48A Tăng Bạt Hổ, Hà Nội        

2.4 Hà Thanh Bình   Anh  010686438 27/7/1992 Hà Nội  
Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà 
Nội  

      

2.5 
Tập đoàn Hóa chất Việt 
Nam 

  
Trưởng 
Ban tài 

chính kế 
toán 

100100061 29/8/2014 Hà Nội 
1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

 21/11/2016     
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PASS
PORT/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

2.6 

Công ty Cổ phần DAP 
số 2 -VINACHEM 
(DAP2 - VINACHEM 
SJC) 

  TV. HĐQT 5300265969 15/12/2008 Lào Cai 
Xã Xuân Giao, huyện Bảo 
Thắng, tỉnh Lào Cai 

      

3 Nguyễn Huy Hiếu 
 014C52
3668 

TV. BKS 012986721 09/09/2010 
Tp. Hà 

Nội 

Số 11 ngách 34/238, Vĩnh 
Tuy, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 

25/4/2017  
 

Bầu bổ 
sung 

3.1 
Nguyễn Thị Thanh 
Xuân  

Vợ 012986722 09/09/2010 Hà Nội  
Số 11 ngách 34/238, Vĩnh 

Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
      

3.2 
Nguyễn Quang Thành  

Con 
Chưa cấp 

09/09/2010 Hà Nội  
Số 11 ngách 34/238, Vĩnh 

Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
      

3.3 
Nguyễn Thị Xuân 
Nguyên  

Con 
Chưa cấp     

Số 11,ngách 34/238, Vĩnh 
Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

      

3.4 
Ông Nguyễn Văn Mẫn  

Bố đẻ 
013318292     

Số 11,ngách 34/238, Vĩnh 
Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

      

3.5 
Bà Đỗ Thị Tước  

Mẹ đẻ 
013318291 2010 Hà Nội 

Số 11,ngách 34/238, Vĩnh 
Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

      

3.6 
Bà Nguyễn Thị Tú Uyên 

 
Chị gái 

161834893 2010 Hà Nội 
Số 11,ngách 34/238, Vĩnh 

Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
      

3.7 

Ông Nguyễn Huy Cần 
 

Anh trai 

011673653 20/3/2012 Hà Nam 
Tổ 11, Phường Minh Khai, 

Tp Phủ Lý, Hà Nam 

      

3.8 Bà Nguyễn Thị Hồng 
Vân  

Chị gái 
013188102 28/2/2007 Hà Nội 

Số 11,ngách 34/238, Vĩnh 
Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội    

3.9 Tập Đoàn CN hóa chất 
Việt Nam  

Nhân viên 
tại công ty 

100100061 29/8/2014 Hà Nội 
1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PASS
PORT/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

3.10 
Công ty cổ phần cao su 
Đà Nẵng 

 
Thành viên 

HĐQT 
400101531 12/04/2014 Đà Nẵng 

Lô G, đường Tạ Quang 
Bửu, KCN Liên Chiểu, 
Quận Liên Chiểu, Tp. Đà 
Nẵng. 

   

4 Nguyễn Bích Thủy   TV. BKS 011669934 27/4/2011 Hà Nội 
19A Phố 339, Phường Phố 
Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 

24/4/2015   25/4/2017 
 Miễn 
nhiệm 

4.1 Nguyễn Văn Quyên   Cha       Đã mất       

4.2 Lê Thị Nghĩa   Mẹ 010420994 13/01/2003 Hà Nội 
Số 19A, phố 339, P.Phố 
Huế, Quận HBT, Hà Nội 

      

4.3 Trần Quang Vinh   Chồng 011395090 15/02/2001 Hà Nội 
Số 03 phố Tạ Hiện, Quận 
Hoàn Kiếm , Hà Nội 

      

4.4 Nguyễn Quốc Thắng   Anh 011104571 02/03/2001 Hà Nội 
Số 19A, phố 339, Phường 
Phố Huế, Quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

      

4.5 Nguyễn Bá Thanh   Anh 011482717 17/11/2003 Hà Nội 
Số 19A, phố 339, Phường 
Phố Huế, Quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

      

4.6 Nguyễn Bá Toàn   Anh 011482810 26/09/2006 Hà Nội 
Số 19A, phố 339, Phường 
Phố Huế, Quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

      

4.7 Nguyễn Bá Trung   Em 012216604 09/10/2001 Hà Nội 
Số 19A, phố 339, Phường 
Phố Huế, Quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

      

4.8 Trần Nguyễn Nhật Nam   Con Sinh năm 2013   Hà Nội 
Số 19A, phố 339, Phường 
Phố Huế, Quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

      

4.9 
Công ty TNHH TM& 
DV Thái Sơn 

  Giám đốc 053135 25/09/1997 Hà Nội 
Số 3 Trương Hán Siêu, 
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PASS
PORT/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

4.10 
Công ty Cổ phần Bình 
Điền Quảng Trị 

  TV. HĐQT 3200269109 31/10/2007 
Quảng 

Trị 

Lô 22- Khu Công nghiệp 
Quán Ngang, Xã Gio Châu, 
Huyện Gio Linh, Tỉnh 
Quảng Trị 

23/3/2016     

4.11 
Công ty Cổ phần Bình 
Điền Mê Kông 

  TV. BKS 5003000350 03/06/2008 Long An 
Khu Công nghiệp Việt Hoá, 
Xã Đức Lập Hạ, Huyện 
Đức Hoà, Tỉnh Long An 

      

4.12 
Công ty Cổ phần Bình 
Điền Ninh Bình 

  TV. BKS 2700664419 11/01/2013 
Ninh 
Bình 

Khu Công nghiệp Khánh 
Phú, xã Khánh Phú, Huyện 
Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình 

      

5 Quản Đình Gang   TV. BKS 024466354 21/03/2014 
CA. 

HCM 
Số 20 Ngô Thời Nhiệm, 
P17, Phú Nhuận, TPHCM 

25/4/2017   
 Bổ 
nhiệm 

5.1 Cty CP Vinacam 
 

Nơi Làm 
việc 

303800051 10/08/2016 
Sở Kế 
Hoạch 
TPHCM 

28 Mạc Đĩnh Chi , Quận 1, 
TPHCM    

5.2 
Cty cổ phần vận tải 
Vinacam  

Nơi Làm 
việc 

304984644 09/11/2012 
Sở Kế 
Hoạch 
TPHCM 

553 Trần Xuân Soạn , Quận 
7 , TP HCM    

5.3 
Cty CP phân bón Bình 
Điền - MeKong  

Nơi Làm 
việc 

1100845080 16/06/2010 

Sở Kế 
Hoạch 
Tỉnh 
Long An 

Khu CN Việt hóa , Đức Lập 
Hạ , Đức Hòa, Long An    

5.4 Phạm Thị Khuy 
 

Mẹ Đẻ 111766979 07/05/2001 
CA Hà 
tây 

Đồng tiến - Ứng Hòa - Hà 
Nội    

5.5 Quản Thị Tình 
 

Chị Ruột 1152003372 31/03/2016 
CA Hà 
Nội 

Đồng tiến - Ứng Hòa - Hà 
Nội    

5.6 Nguyễn văn Luận 
 

Anh rể 1049002401 08/08/2016 
CA Hà 
Nội 

Đồng tiến - Ứng Hòa - Hà 
Nội    
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PASS
PORT/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

5.7 Quản Thị Lý 
 

Chị Ruột 110493882 17/11/2010 
CA Hà 
Nội 

Văn Ông - Ứng Hòa - Hà 
Nội    

5.8 Quản Thị Thú 
 

Chị Ruột 112040817 05/01/2013 
CA Hà 
Nội 

Đồng tiến - Ứng Hòa - Hà 
Nội    

5.9 Nguyễn Thế Chuyền 
 

Anh rể 110423949 14/09/2010 
CA Hà 
Nội 

Đồng tiến - Ứng Hòa - Hà 
Nội    

5.10 Quản Thị Hình 
 

Em Ruột 273266850 16/07/2015 

CA Bà 
Rịa- 
Vũng 
Tàu 

17/3 Tuệ Tĩnh, P10, TP 
Vũng Tàu    

5.11 Trần Văn Hưng 
 

Em Rể 273242463 11/04/2003 

CA Bà 
Rịa- 
Vũng 
Tàu 

17/3 Tuệ Tĩnh, P10, TP 
Vũng Tàu    

5.12 Quản Thị Nội 
 

Em Ruột 111494119 19/10/2006 
CA Hà 
Tây 

Đồng tiến - Ứng Hòa - Hà 
Nội    

5.13 Nguyễn Quang Huyên 
 

Em Rể 1068006922 17/05/2016 
CA Hà 
Nội 

Đồng tiến - Ứng Hòa - Hà 
Nội    

5.14 Lê Thị Thoa 
 

Vợ 24892066 03/10/2008 
CATPH
CM 

Số 20 Ngô Thời Nhiệm, 
P17, Phú Nhuận, TPHCM    

5.15 Quản Thị Ngọc Hằng 
 

Con Đẻ 25571830 30/06/2012 
CATPH
CM 

Số 20 Ngô Thời Nhiệm, 
P17, Phú Nhuận, TPHCM    

5.16 Quản Thành Hưng 
 

Con Đẻ 25571831 30/06/2012 
CATPH
CM 

Số 20 Ngô Thời Nhiệm, 
P17, Phú Nhuận, TPHCM    

IV-      Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng   
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PASS
PORT/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

1 Trần Tấn Sơn   

Giám đốc 
tài chính 
kiêm Kế 

toán 
trưởng 

023653318 19/02/2009 
Tp. 

HCM 
606/68 đường 3/2 Phường 
14, Quận 10 

      

1.1 Trần Tấn Khạo   Cha ………. ………. ………. Mất năm 1996       

1.2 Nguyễn Thị Vị   Mẹ ………. ………. ………. Mất năm 1967       

1.3 Bùi Kim Màu   Vợ 23653319 19/02/2009 
Kiên 

Giang 
606/68, Đường 3/2, Phường 
14, Quận 10, Tp. HCM. 

      

1.4 Trần Tấn Lực   Anh 370200846 09/03/2012 
Kiên 

Giang 

Xã Bàn Tân Định - Huyện 
Giồng Riềng - Tỉnh Kiên 
Giang 

      

1.5 Trần Tấn Hồng   Anh 370290949 04/05/2009 
Kiên 

Giang 

Xã Bàn Tân Định - Huyện 
Giồng Riềng - Tỉnh Kiên 
Giang 

      

1.6 Trần Tấn Vân   Anh 370289646 14/04/2010 
Kiên 

Giang 

Xã Bàn Tân Định - Huyện 
Giồng Riềng - Tỉnh Kiên 
Giang 

      

1.7 Trần Tấn Bửu   Anh 370954444 19/12/2008 
Kiên 

Giang 

Xã Bàn Tân Định - Huyện 
Giồng Riềng - Tỉnh Kiên 
Giang 

      

1.8 Trần Ngọc Sáu   Chị 371131241 09/03/2012 
Kiên 

Giang 

Xã Bàn Tân Định - Huyện 
Giồng Riềng - Tỉnh Kiên 
Giang 

      

1.9 Trần Hải Đăng   Con 23984107 18/10/2007 TPHCM 
606/68, Đường 3/2, Phường 
14, Quận 10, TPHCM 
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PASS
PORT/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

1.10 Trần Đăng Khoa   Con 24804819 18/10/2007 TPHCM 
606/68, Đường 3/2, Phường 
14, Quận 10, TPHCM 

      

1.11 
Công ty Cổ phần Bình 
Điền Ninh Bình 

  TV. HĐQT 2700664419 11/01/2013 
Ninh 
Bình 

Khu Công nghiệp Khánh 
Phú, Xã Khánh Phú, Huyện 
Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình 

      

1.12 
Công ty Cổ phần Bình 
Điền Quảng Trị 

  TV. HĐQT 3200269109 31/10/2007 
Quảng 

Trị 

Lô 22- Khu Công nghiệp 
Quán Ngang, Xã Gio Châu, 
Huyện Gio Linh, Tỉnh 
Quảng Trị 

23/3/2016     

V-      Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT 
 

1 Trần Tấn Sơn Thông tin tại mục IV.1 
 

VI-      Tổ chức có liên quan của Công ty 
 

1 Tập đoàn hóa chất Việt 
Nam  

Công ty mẹ 100100061 29/8/2014 Hà Nội 
1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội    

2 Công ty cp Bình Điền 
MeKong  

Công ty 
con 

5003000350 03/06/2008 Long An 
Khu Công nghiệp Việt Hoá, 
Xã Đức Lập Hạ, Huyện 
Đức Hoà, Tỉnh Long An 

   

3 
Công ty cp Bình Điền 
Quản Trị  

Công ty 
con 

3200269109 31/10/2007 
Quảng 

Trị 

Lô 22- Khu Công nghiệp 
Quán Ngang, Xã Gio Châu, 
Huyện Gio Linh, Tỉnh 
Quảng Trị 

   

4 Công ty cp Bình Điền 
Lâm Đồng  

Công ty 
con 

5800606078 02/01/2009 
Lâm 
Đồng 

Quốc lộ 20, Hiệp Thạnh, 
Đức Trọng, Lâm Đồng    

5 Công ty cp Bình Điền 
Ninh Bình  

Công ty 
con 

2700664419 11/01/2013 
Ninh 
Bình 

Khu Công nghiệp Khánh 
Phú, Xã Khánh Phú, Huyện 
Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình 
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PASS
PORT/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

6 
Công ty TNHH MTV 
Thể Thao Bình Điền – 
Long An 

 
Công ty 

con 
1101383456 17/06/2011 Long An 

Khu Công nghiệp Long 
Định - Long Cang, Xã Long 
Định, Huyện Cần Đước, 
Tỉnh Long An, Việt Nam 

   

 
 

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, 
người có liên quan của người nội bộ: 
 

STT  Tên tổ chức/cá nhân 
 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty  

Số Giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Thời 
điểm 

giao dịch 
với công 

ty  

Số Nghị quyết/ 
Quyết định của 
ĐHĐCĐ/ HĐQT 

thông qua 

Số lượng, tỷ 
lệ nắm giữ 

cổ phiếu sau 
khi giao dịch  

Ghi chú  

1 
Công ty cp Bình Điền 
MeKong 

Công ty 
con 5003000350 03/06/2008 

Long 
An 

Khu Công nghiệp Việt 
Hoá, Xã Đức Lập Hạ, 
Huyện Đức Hoà, Tỉnh 
Long An 

Trong 
năm 
2017 

- -  

2 
Công ty cp Bình Điền 
Quản Trị 

Công ty 
con 3200269109 31/10/2007 

Quảng 
Trị 

Lô 22- Khu Công nghiệp 
Quán Ngang, Xã Gio 
Châu, Huyện Gio Linh, 
Tỉnh Quảng Trị 

Trong 
năm 
2017 

- -  

3 
Công ty cp Bình Điền 
Lâm Đồng 

Công ty 
con 5800606078 02/01/2009 

Lâm 
Đồng 

Quốc lộ 20, Hiệp Thạnh, 
Đức Trọng, Lâm Đồng 

Trong 
năm 
2017 

- -  

4 
Công ty cp Bình Điền 
Ninh Bình 

Công ty 
con 2700664419 11/01/2013 

Ninh 
Bình 

Khu Công nghiệp Khánh 
Phú, Xã Khánh Phú, 
Huyện Yên Khánh, Tỉnh 
Ninh Bình 

Trong 
năm 
2017 

- -  

5 Công ty TNHH MTV Công ty 1101383456 17/06/2011 Long Khu Công nghiệp Long Trong - -  
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STT  Tên tổ chức/cá nhân 
 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty  

Số Giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Thời 
điểm 

giao dịch 
với công 

ty  

Số Nghị quyết/ 
Quyết định của 
ĐHĐCĐ/ HĐQT 

thông qua 

Số lượng, tỷ 
lệ nắm giữ 

cổ phiếu sau 
khi giao dịch  

Ghi chú  

Thể Thao Bình Điền 
– Long An 

con An Định - Long Cang, Xã 
Long Định, Huyện Cần 
Đước, Tỉnh Long An, 
Việt Nam 

năm 
2017 

6 
Công ty TNHH MTV 
Đạm Ninh Bình 

Người có 
liên quan 

đến 
CT.HĐQT  

2700622899 30/11/2011 
Ninh 
Bình 

D7-KCN  Khánh Phú - 
Huyện Yên Khánh - Tỉnh 
Ninh Bình 

Trong 
năm 
2017 

- -  

  
Giao dịch mua bán nguyên vật liệu phân bón giữa Công ty mẹ và bán Công ty con được thực hiện thường xuyên, thực hiện 
theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT ngày 09/01/2017. 
(1): Công ty cp Bình Điền Mekong ký kết hợp đồng với Công ty mẹ để mua nguyên vật liệu phân phân bón; Sử dụng 
thương hiệu Công ty cp phân bón Bình Điền; gia công sản phẩm. 
(2):Công ty cp Bình Điền Quản tri ký kết hợp đồng với Công ty mẹ để mua nguyên vật liệu phân phân bón; Sử dụng thương 
hiệu Công ty cp phân bón Bình Điền. 
(3):Công ty cp Bình Điền Ninh Bình ký kết hợp đồng với Công ty mẹ để mua nguyên vật liệu phân phân bón; Sử dụng 
thượng hiệu Công ty cp phân bón Bình Điền. 
(4):Công ty cp Bình Điền Lâm Đồng ký kết hợp đồng với Công ty mẹ để sử dụng thượng hiệu của Công ty cp phân bón 
Bình Điền. 
(5) :Công ty TNHH MTV Thể Thao Bình Điền – Long An ký kết hợp đồng với Công ty mẹ để quản bá thương hiệu cho 
Công ty cp phân bón Bình Điền. 
6): Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình ký kết hợp đồng bán phân cho Công ty cp phân bón Bình Điền. 
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3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công 
ty niêm yết nắm quyền kiểm soát. 
 

Stt  Người thực 
hiện giao dịch  

Quan hệ 
với 

người 
nội bộ  

Chức vụ tại 
CTNY  

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp ID  

Địa chỉ  Tên công ty con, 
công ty do 

CTNY nắm 
quyền kiểm soát 

Thời điểm 
giao dịch  

Số lượng, tỷ lệ 
nắm giữ cổ 

phiếu sau khi 
giao dịch/  

Ghi chú  

          

 
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác. 
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành 

đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm 
trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 
 

- Công ty cp phân bón Bình Điền ký hợp đồng số 03/KT/2016, ngày 21/03/2016 bán sản phẩm phân bón cho Công ty 
TNHH Thương Mại và Dịch vụ Thái Sơn nơi bà Nguyễn Bích Thủy(TV. BKS) làm Giám đốc Công ty.Công ty TNHH 
Thương Mại và Dịch vụ Thái Sơn là Đại lý của Công ty, hoạt động mua bán giữa Công ty và các đại lý theo “Quy định 

quản lý hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần phân bón Bình Điền”được Tổng Giám đốc quyết định ban hành ngày 
22/12/2015 số 995/QĐ.TC-BĐ. 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 
Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:(không có) 

 
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên 

HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: (không có) 
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VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 
 

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 31/12/2017: 
 

STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PA
SSPORT/Đ

KKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

SL CP cá 
nhân/đại 
diện sở 

hữu 

Tỷ lệ sở 
hữu 

Ghi chú 

I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị: 

1 Nguyễn Văn Thiệu   
CT. 

HĐQT 
001065004181 27/08/2015 

Cục 
cảnh sát 
ĐKQL 
cư trú 

và 
DLQG 
về dân 

cư 

Phường Trung Hòa, Quận 
Cầu Giấy, TP Hà Nội 

14.292.000 25%   

1.1 Nguyễn Thiện Chính   
Cha - đã 

mất 
        

  
  

1.2 Nguyễn Thị Yêm   Mẹ 110622180 10/10/2009 Hà Nội Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội 
  

  

1.3 Đinh Thị Nhung   Vợ 120890880 05/09/2006 
CA Bắc 
Giang 

Phường Trung Hòa, Quận 
Cầu Giấy, TP Hà Nội   

  

1.4 Nguyễn Thu Thủy   Con 122006310 06/10/2008 
CA Bắc 
Giang 

Phường Trung Hòa, Quận 
Cầu Giấy, TP Hà Nội   

  

1.5 Nguyễn Thiện Thu Vân   Con 024300000054 27/8/2015 

Cục cảnh 
sát 

ĐKQL 
cư trú và 
DLQG 
về dân 

cư 

Phường Trung Hòa, Quận 
Cầu Giấy, TP Hà Nội   

  



 
 

26 
 

STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PA
SSPORT/Đ

KKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

SL CP cá 
nhân/đại 
diện sở 

hữu 

Tỷ lệ sở 
hữu 

Ghi chú 

1.6 Nguyễn Thiện Thuật   Anh 112229495 15/09/2005 
CA Hà 

Tây 
Khu đô thị Văn Khê, Hà 
Đông, Hà Nội   

  

1.7 Nguyễn Thị Ngọc   Chị 110622235 10/04/2013 
CA Hà 

Nội 
162 Nguyễn Viết Xuân, Hà 
Đông, Hà Nội   

  

1.8 
Tập đoàn Hóa chất Việt 
Nam 

  

Trưởng 
ban người 
đại diện 

vốn 

100100061 29/8/2014 Hà Nội 
1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

37.159.300 65%   

1.9 
Công ty Cổ phần DAP 
2- Vinachem 

  
CT. 

HĐQT 
5300265969 19/7/2013 Lào Cai 

Xã Xuân Giao, huyện Bảo 
Thắng, tình Lào Cai   

  

2 Lê Quốc Phong   
TV. 

HĐQT 
022749249 09/08/2006 

Tp. 
HCM 

247 Nguyễn Thượng Hiền, 
Phường 6, Quận Bình 
Thạnh, Tp.HCM 

163.440 0,29%   

2.1 Lê Văn Đàn   Cha 190236094 26/04/2001 
Quảng 

Trị 
Gio Linh, Quảng Trị 

  
  

2.2 Bùi Thị Nhỏ   Mẹ 190236112 25/08/2009 
Quảng 

Trị 
Gio Linh, Quảng Trị 

  
  

2.3 Nguyễn Thị Thu Lê   Vợ 22749620 09/08/2006 Tp.HCM 
247, Nguyễn Thượng Hiền, 
Phường 6, Quận Bình 
Thạnh, Tp. HCM. 

  
  

2.4 Lê Thị Tuyết   Em 190236111 09/09/2010 
Quảng 

Trị 
Gio Linh, Quảng Trị 

  
  

2.5 Lê Văn Hồng   Em 23954352 11/12/2001   Tp.HCM 
15 M - Khu phố 5 , Phường 
Tân Thuận Tây, Quận 7 , 
TPHCM 

95.400 0,16%   

2.6 Lê Văn Hào   Em 191100440 15/09/1997   Tp.HCM Quận 8, TPHCM 2.400 0,004%   



 
 

27 
 

STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PA
SSPORT/Đ

KKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

SL CP cá 
nhân/đại 
diện sở 

hữu 

Tỷ lệ sở 
hữu 

Ghi chú 

2.7 Lê Văn Lợi   Em 197022360 01/07/2009   
Quảng 

Trị 
570B Kinh Dương Vương, 
An Lạc, Bình Tân 

6 0,00%   

2.8 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 
 

Em dâu 191332923 4/8/2009 
Quảng 

Trị 
570B Kinh Dương Vương, 
An Lạc, Bình Tân 

6 0.00% 
 

2.9 Lê Văn Tuyển   Em 191188591 25/8/2009 
Quảng 

Trị 
Gio Linh, Quảng Trị 

  
  

2.10 Lê Nguyễn Tuấn Minh   Con 023800798 14/06/2000   Tp.HCM 
247, Nguyễn Thượng Hiền, 
Phường 6, Quận Bình 
Thạnh, Tp. HCM 

  
  

2.11 Lê Nguyễn Hiếu Trung   Con 024603034 15/08/2006   Tp.HCM 
247, Nguyễn Thượng Hiền, 
Phường 6, Quận Bình 
Thạnh, Tp. HCM 

  
  

2.12 
Công ty Cổ phần Bình 
Điền Ninh Bình 

  
CT. 

HĐQT 
2700664419 11/01/2013 

Ninh 
Bình 

Khu Công nghiệp Khánh 
Phú, Xã Khánh Phú, Huyện 
Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình 

  
  

3 Ngô Văn Đông   
TV. 

HĐQT 
023724853 24/06/2014 

Tp. 
HCM 

40  đường Ninh Tốn, TT 
Củ Chi, Củ Chi, TP. Hồ 
Chí Minh 

11.433.600 20%   

3.1 Ngô Văn Khóa   Cha       Đã mất năm 2000 
  

  

3.2 Đào Thị Ky   Mẹ       Đã mất năm 1982 
  

  

3.3 Lê Thị Ngân   Vợ 023743617 11/6/1999 Tp.HCM 
Tổ 9 - Khu phố 2 - Thị trấn 
Củ Chi - Huyện Củ Chi - 
TP. Hồ Chí Minh 

22.000 0,038%   

3.4 Ngô Văn Nhi   Anh       Liệt sỹ chống Mỹ (1974) 
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PA
SSPORT/Đ

KKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

SL CP cá 
nhân/đại 
diện sở 

hữu 

Tỷ lệ sở 
hữu 

Ghi chú 

3.5 Ngô Thị Tuy   Chị 170932824 04/12/2010 
Thanh 
Hóa 

Vạn Thắng - Nông Cống - 
Thanh Hóa   

  

3.6 Ngô Văn Thụ   Anh 170932838 10/12/2006 
Thanh 
Hóa 

Vạn Thắng - Nông Cống - 
Thanh Hóa   

  

3.7 Ngô Văn Thập   Anh 172600892 28/2/2014 
Thanh 
Hóa 

Vạn Thắng - Nông Cống - 
Thanh Hóa   

  

3.8 Ngô Thị Phương   Chị 174908070 29/3/2013 
Thanh 
Hóa 

Tế Tân - Nông Cống - 
Thanh Hóa   

  

3.9 Ngô Trung Quân   Con       
Tổ 9 - Khu phố 2 - Thị trấn 
Củ Chi - Huyện Củ Chi - 
TP. Hồ Chí Minh 

  
  

3.10 Ngô Trung Hiếu   Con       
Tổ 9 - Khu phố 2 - Thị trấn 
Củ Chi - Huyện Củ Chi - 
TP. Hồ Chí Minh 

  
  

3.11 
Công ty CP Bình Điền 
Quản Trị 

  
CT. 

HĐQT 
3200269109 31/10/2007 

Quảng 
Trị 

Lô 22- Khu CN Quán 
Ngang, Xã Gio Châu, 
Huyện Gio Linh, tỉnh 
Quảng Trị 

  
  

3.12 
Công ty TNHH MTV 
Thể Thao Bình Điền - 
Long An 

  
CT. 

HĐTV 
1101383456 17/06/2011 Long An 

Khu Công nghiệp Long 
Định - Long Cang, Xã Long 
Định, Huyện Cần Đước, 
Tỉnh Long An, Việt Nam 

  

Được bổ 
nhiệm 
31/08/2016 

3.13 
Công ty Cổ phần Bình 
Điền Lâm Đồng 

  
CT. 

HĐQT  
5800606078 02/01/2009 

Lâm 
Đồng 

Quốc lộ 20, Hiệp Thạnh, 
Đức Trọng, Lâm Đồng   

 Được bổ 
nhiệm 
16/03/2017 

4 Đỗ Quang Huy   
TV. 

HĐQT 
0100740000

09 
03/12/2014 Hà Nội 

Số 1 Tổ 44 Phường Dịch 
Vọng, Quận Cầu Giấy , 
Hà Nội. 

11.433.600 20%   
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PA
SSPORT/Đ

KKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

SL CP cá 
nhân/đại 
diện sở 

hữu 

Tỷ lệ sở 
hữu 

Ghi chú 

4.1 Đỗ Quang Chiêu   Cha 011 931 025 08/09/2005 Hà Nội 
Tổ 44, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội   

  

4.2 Bùi Thị Lược   Mẹ 012 583 390 19/03/2003 Hà Nội 
Tổ 44, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội   

  

4.3 Đào Thị Phương Loan   Vợ 
2117600009

8 
18/12/2014 Hà Nội 

Tổ 44, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội   

  

4.4 Đỗ Thùy Dương   Con       
Tổ 44, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội   

  

4.5 Đỗ Minh Đức   Con       
Tổ 44, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội   

  

4.6 Đỗ Thị Thu Hằng   Chị 012 408 111 03/06/214 Hà Nội 
Tổ 44, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội   

  

4.7 Đỗ Thị Thu Nga   Chị 
0011710008

60 
14/05/2014 Hà Nội 

Tổ 44, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội   

  

4.8 
Tập đoàn Hóa chất Việt 
Nam 

  

Chuyên 
viên Ban 
kế hoạch 

kinh 
doanh 

100100061 29/8/2014 Hà Nội 
1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

37.159.200 65%   

5 Phan Văn Tâm   TV.HĐQT 351118096 29/11/2013 
 CA An 
Giang  

40M, Đặng Thai Mai, 
Đông Thịnh 9, Mỹ Phước, 
TP. Long Xuyên - An 
Giang 

8.496 0,01%   

5.1 Phan Văn Ngoan   
Cha - Đã 

mất 
……. ……. ……. Đã mất 

  
  

5.2 Nguyễn Thị Thanh   Mẹ 350135924 21/1/1979 
CA An 
Giang 

Xã Vĩnh Hòa,Thị Xã Tân 
Châu, AN Giang   
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PA
SSPORT/Đ

KKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

SL CP cá 
nhân/đại 
diện sở 

hữu 

Tỷ lệ sở 
hữu 

Ghi chú 

5.3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên   Vợ 352158738 2/11/2010 
CA An 
Giang 

40M, Đặng Thai Mai, Đông 
Thịnh 9, Mỹ Phước, TP 
Long Xuyên -An Giang 

  
  

5.4 Phan Nguyễn Tâm Như   Con Còn nhỏ ……. ……. 
40M, Đặng Thai Mai, Đông 
Thịnh 9, Mỹ Phước, TP 
Long Xuyên -An Giang 

  
  

5.5 Phan Hùng Nguyễn   Con Còn nhỏ ……. ……. 
40M, Đặng Thai Mai, Đông 
Thịnh 9, Mỹ Phước, TP 
Long Xuyên -An Giang 

  
  

5.6 Phan Thị Đượm   Chị 350220176 1/4/2013 
CA An 
Giang 

Xã Vĩnh Hòa,Thị Xã Tân 
Châu, An Giang   

  

5.7 Phan Bửu Quới   Anh 350189358 4/8/2010 
CA An 
Giang 

 Xã Tân An, Thị xã Tân 
Châu, An Giang    

  

5.8 Phan Văn Trinh   
Anh - Đã 

mất 
……. ……. ……. 

Xã Vĩnh Hòa,Thị Xã Tân 
Châu, An Giang   

  

5.9 Phan Thị Tuyết   chị 350189923 12/8/2003 
CA An 
Giang 

Xã Vĩnh Hòa,Thị Xã Tân 
Châu, An Giang   

  

5.10 Phan Bảo Sơn   Anh 350731417 23/5/2000 
CA An 
Giang 

Xã Vĩnh Hòa,Thị Xã Tân 
Châu, An Giang   

  

5.11 Phan Bảo Bình   Anh 371556797 17/1/2009 
CA Kiên 

Giang 
Xã Nam Thái,huyện An 
Biên, tỉnh Kiên Giang   

  

5.12 Phan Văn Minh   Anh 350846741 4/3/2011 
CA An 
Giang 

Xã Vĩnh Hòa,Thị Xã Tân 
Châu, An Giang   

  

5.13 
Công ty Cổ phần Phân 
bón Bình Điền 

  
Trưởng 
phòng 

Marketing 
302975517 25/01/2011 HCM 

C12/21 Quốc lộ 1A, Tân 
Kiên, Bình Chánh, TPHCM 

      

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc: 

1 Lê Quốc Phong Thông tin tại mục I.2 
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PA
SSPORT/Đ

KKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

SL CP cá 
nhân/đại 
diện sở 

hữu 

Tỷ lệ sở 
hữu 

Ghi chú 

2 Nguyễn Minh Sơn   
P. Tổng 

Giám đốc 
020400231 03/07/2002 

Tp. 
HCM 

48 Hoa Phượng, Phường 
2, Quận Phú Nhuận, 
TPHCM 

2.592 0,005%   

2.1 Tô Cẩm Thúy   Vợ 021714117 7/6/2002 Tp.HCM 
49 Hoa Phượng, Phường 2, 
Quận Phú Nhuận, Tp.HCM   

  

2.2 Nguyễn Minh Trí   Con 024329621 16/12/2011 Tp.HCM 
50 Hoa Phượng, Phường 2, 
Quận Phú Nhuận, Tp.HCM   

  

3 Ngô Văn Đông Thông tin tại mục I.3 

4 Võ Văn Phu   
P. Tổng 

Giám đốc 
025253998 10/09/2012 

Tp.HC
M 

897A Tạ Quang Bửu, 
Phường 5, Quận 8, 
TPHCM 

2.448 0,004%   

4.1 VÕ VĂN DẢNH   Cha ………. ………. ………. Đã mất 
  

  

4.2 PHAN THỊ PHUÔNG   Mẹ 290314718 ………. Tây Ninh 
Ấp An Thới, Xã An Thạnh, 
Trảng Bàng, Tây Ninh   

  

4.3 PHẠM THÙY TRÂM   Vợ 25253216 18/03/2010 Tp.HCM 
897A Tạ Quang Bửu, 
Phường 5, Quận 8, 
TPHCM. 

28.800 0,05%   

4.4 VÕ VĂN ĐẮC   Anh 290314775 07/02/2013 Tây Ninh 
Ấp An Thới, Xã An Thạnh, 
Trảng Bàng, Tây Ninh   

  

4.5 VÕ THỊ THẮNG ` Chị 290314719 02/09/2011 Tây Ninh 
154/6, Khu phố Lộc Du, Thị 
Trấn Trảng Bàng, Tây Ninh   

  

4.6 VÕ ĐÌNH CHINH   Anh 290526846 15/02/2008 Tây Ninh 
114 Đường 3/2, Khu phố 2, 
Phường 3, TP Tây Ninh 

3.168 0,01%   
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PA
SSPORT/Đ

KKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

SL CP cá 
nhân/đại 
diện sở 

hữu 

Tỷ lệ sở 
hữu 

Ghi chú 

4.7 VÕ HỒNG PHÚC   Con ………. ………. ………. 
897A Tạ Quang Bửu, 
Phường 5, Quận 8, TPHCM   

  

4.8 VÕ PHÚC KHÁNH   Con ………. ………. ………. 
897A Tạ Quang Bửu, 
Phường 5, Quận 8, TPHCM   

  

4.9 VÕ KHÁNH HƯNG   Con ………. ………. ………. 
897A Tạ Quang Bửu, 
Phường 5, Quận 8, TPHCM   

  

2.10 
Công ty Cổ phần Bình 
Điền Mê Kông 

  
CT. 

HĐQT 
5003000350 03/06/2008 Long An 

Khu Công nghiệp Việt Hoá, 
Xã Đức Lập Hạ, Huyện 
Đức Hoà, Tỉnh Long An 

  

Được bổ 
nhiệm 

15/3/2016 

III-     Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:   

1 Trương Minh Phú 
044C403
011 

Trưởng 
BKS 

381445222 23/11/2005 Cà Mau 
Số 23, ấp Tân Bình, xã 
Tân Đức, huyện Đầm Dơi, 
tỉnh Cà Mau. 

 
  

Bầu bổ 
sung 

27/4/2016 

1.1 Trương Văn Khởi   Cha 381789300 03/05/2012 Cà Mau 
Số 23, ấp Tân Bình, xã Tân 
Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh 
Cà Mau. 

      

1.2 Trần Kim Anh   Mẹ 381097387 19/01/2015 Cà Mau 
Số 23, ấp Tân Bình, xã Tân 
Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh 
Cà Mau. 

      

1.3 Trương Hoài Dư   Anh 381330322 27/02/2016 Cà Mau 
Số 221/19A Lý thường 
Kiệt, khóm 3, phường 6, 
TP. Cà Mau. 

      

1.4 Trương Kim Triệu   Chị 381707212 02/06/2010 Cà Mau 
Số 195, ấp Thuận Hòa , xã 
Tân Đức, huyện Đầm Dơi, 
tỉnh Cà Mau. 

  
  

2 Nguyễn Huy Hiếu 
 014C52
3668 

TV. BKS 012986721 09/09/2010 
Tp. Hà 

Nội 

Số 11 ngách 34/238, Vĩnh 
Tuy, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 

- - Bổ  nhiệm 
25/4/2017 

2.1 
Nguyễn Thị Thanh 
Xuân  

Vợ 012986722 09/09/2010 Hà Nội  
Số 11 ngách 34/238, Vĩnh 

Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội    
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PA
SSPORT/Đ

KKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

SL CP cá 
nhân/đại 
diện sở 

hữu 

Tỷ lệ sở 
hữu 

Ghi chú 

2.2 
Nguyễn Quang Thành  

Con 
Chưa cấp 

09/09/2010 Hà Nội  
Số 11 ngách 34/238, Vĩnh 

Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội    

2.3 
Nguyễn Thị Xuân 
Nguyên  

Con 
Chưa cấp     

Số 11,ngách 34/238, Vĩnh 
Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội    

2.4 
Ông Nguyễn Văn Mẫn  

Bố đẻ 
013318292     

Số 11,ngách 34/238, Vĩnh 
Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội    

2.5 
Bà Đỗ Thị Tước  

Mẹ đẻ 
013318291 2010 Hà Nội 

Số 11,ngách 34/238, Vĩnh 
Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội    

2.6 
Bà Nguyễn Thị Tú Uyên 

 
Chị gái 

161834893 2010 Hà Nội 
Số 11,ngách 34/238, Vĩnh 

Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
   

2.7 
Ông Nguyễn Huy Cần 

 
Anh trai 

011673653 20/3/2012 Hà Nam 
Tổ 11, Phường Minh Khai, 

Tp Phủ Lý, Hà Nam 
   

2.8 Bà Nguyễn Thị Hồng 
Vân 

 
Chị gái 

013188102 28/2/2007 Hà Nội 
Số 11,ngách 34/238, Vĩnh 

Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
   

2.9 Tập Đoàn CN hóa chất 
Việt Nam 

 
Nhân viên 
tại công ty 

100100061 29/8/2014 Hà Nội 
1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội    

2.10 
Công ty cổ phần cao su 
Đà Nẵng 

 

Thành 
viên 

HĐQT 
400101531 12/04/2014 Đà Nẵng 

Lô G, đường Tạ Quang 
Bửu, KCN Liên Chiểu, 
Quận Liên Chiểu, Tp. Đà 
Nẵng. 

   

3 Quản Đình Gang   TV. BKS 024466354 21/03/2014 
CA. 

HCM 
Số 20 Ngô Thời Nhiệm, 
P17, Phú Nhuận, TPHCM 

- -  Bổ nhiệm 
25/4/2017 

3.1 Cty CP Vinacam 
 

Nơi Làm 
việc 

303800051 10/08/2016 
Sở Kế 
Hoạch 
TPHCM 

28 Mạc Đĩnh Chi , Quận 1, 
TPHCM    
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
vụ/Quan 

hệ 

CMND/PA
SSPORT/Đ

KKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

SL CP cá 
nhân/đại 
diện sở 

hữu 

Tỷ lệ sở 
hữu 

Ghi chú 

3.2 
Cty cổ phần vận tải 
Vinacam  

Nơi Làm 
việc 

304984644 09/11/2012 
Sở Kế 
Hoạch 
TPHCM 

553 Trần Xuân Soạn , Quận 
7 , TP HCM    

3.3 
Cty CP phân bón Bình 
Điền - MeKong  

Nơi Làm 
việc 

1100845080 16/06/2010 

Sở Kế 
Hoạch 
Tỉnh 
Long An 

Khu CN Việt hóa , Đức Lập 
Hạ , Đức Hòa, Long An    

3.4 Phạm Thị Khuy 
 

Mẹ Đẻ 111766979 07/05/2001 
CA Hà 
tây 

Đồng tiến - Ứng Hòa - Hà 
Nội    

3.5 Quản Thị Tình 
 

Chị Ruột 1152003372 31/03/2016 
CA Hà 
Nội 

Đồng tiến - Ứng Hòa - Hà 
Nội    

3.6 Nguyễn văn Luận 
 

Anh rể 1049002401 08/08/2016 
CA Hà 
Nội 

Đồng tiến - Ứng Hòa - Hà 
Nội    

3.7 Quản Thị Lý 
 

Chị Ruột 110493882 17/11/2010 
CA Hà 
Nội 

Văn Ông - Ứng Hòa - Hà 
Nội    

3.8 Quản Thị Thú 
 

Chị Ruột 112040817 05/01/2013 
CA Hà 
Nội 

Đồng tiến - Ứng Hòa - Hà 
Nội    

3.9 Nguyễn Thế Chuyền 
 

Anh rể 110423949 14/09/2010 
CA Hà 
Nội 

Đồng tiến - Ứng Hòa - Hà 
Nội    

3.10 Quản Thị Hình 
 

Em Ruột 273266850 16/07/2015 

CA Bà 
Rịa- 
Vũng 
Tàu 

17/3 Tuệ Tĩnh, P10, TP 
Vũng Tàu    

3.11 Trần Văn Hưng 
 

Em Rể 273242463 11/04/2003 

CA Bà 
Rịa- 
Vũng 
Tàu 

17/3 Tuệ Tĩnh, P10, TP 
Vũng Tàu    
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STT 
Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
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hữu 

Tỷ lệ sở 
hữu 

Ghi chú 

3.12 Quản Thị Nội 
 

Em Ruột 111494119 19/10/2006 
CA Hà 
Tây 

Đồng tiến - Ứng Hòa - Hà 
Nội    

3.13 Nguyễn Quang Huyên 
 

Em Rể 1068006922 17/05/2016 
CA Hà 
Nội 

Đồng tiến - Ứng Hòa - Hà 
Nội    

3.14 Lê Thị Thoa 
 

Vợ 24892066 03/10/2008 
CATPH
CM 

Số 20 Ngô Thời Nhiệm, 
P17, Phú Nhuận, TPHCM    

3.15 Quản Thị Ngọc Hằng 
 

Con Đẻ 25571830 30/06/2012 
CATPH
CM 

Số 20 Ngô Thời Nhiệm, 
P17, Phú Nhuận, TPHCM    

3.16 Quản Thành Hưng 
 

Con Đẻ 25571831 30/06/2012 
CATPH
CM 

Số 20 Ngô Thời Nhiệm, 
P17, Phú Nhuận, TPHCM    

IV-      Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng   

1 Trần Tấn Sơn   

Giám đốc 
tài chính 
kiêm Kế 

toán 
trưởng 

023653318 19/02/2009 
Tp. 

HCM 
606/68 đường 3/2 Phường 
14, Quận 10 

6.192 0,01%   

1.1 Trần Tấn Khạo   Cha ………. ………. ………. Mất năm 1996 
  

  

1.2 Nguyễn Thị Vị   Mẹ ………. ………. ………. Mất năm 1967 
  

  

1.3 Bùi Kim Màu   Vợ 23653319 19/02/2009 
Kiên 

Giang 
606/68, Đường 3/2, Phường 
14, Quận 10, Tp. HCM. 

5.280 0,01%   

1.4 Trần Tấn Lực   Anh 370200846 09/03/2012 
Kiên 

Giang 

Xã Bàn Tân Định - Huyện 
Giồng Riềng - Tỉnh Kiên 
Giang 

  
  

1.5 Trần Tấn Hồng   Anh 370290949 04/05/2009 
Kiên 

Giang 

Xã Bàn Tân Định - Huyện 
Giồng Riềng - Tỉnh Kiên 
Giang 
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Tên cá nhân/đại diện 

tổ chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức 
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Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

SL CP cá 
nhân/đại 
diện sở 

hữu 

Tỷ lệ sở 
hữu 

Ghi chú 

1.6 Trần Tấn Vân   Anh 370289646 14/04/2010 
Kiên 

Giang 

Xã Bàn Tân Định - Huyện 
Giồng Riềng - Tỉnh Kiên 
Giang 

  
  

1.7 Trần Tấn Bửu   Anh 370954444 19/12/2008 
Kiên 

Giang 

Xã Bàn Tân Định - Huyện 
Giồng Riềng - Tỉnh Kiên 
Giang 

  
  

1.8 Trần Ngọc Sáu   Chị 371131241 09/03/2012 
Kiên 

Giang 

Xã Bàn Tân Định - Huyện 
Giồng Riềng - Tỉnh Kiên 
Giang 

  
  

1.9 Trần Hải Đăng   Con 23984107 18/10/2007 TPHCM 
606/68, Đường 3/2, Phường 
14, Quận 10, TPHCM   

  

1.10 Trần Đăng Khoa   Con 24804819 18/10/2007 TPHCM 
606/68, Đường 3/2, Phường 
14, Quận 10, TPHCM 

5.280 0,01%   

1.11 
Công ty Cổ phần Bình 
Điền Ninh Bình 

  
TV. 

HĐQT 
2700664419 11/01/2013 

Ninh 
Bình 

Khu Công nghiệp Khánh 
Phú, Xã Khánh Phú, Huyện 
Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình 

      

1.12 
Công ty Cổ phần Bình 
Điền Quảng Trị 

  
TV. 

HĐQT 
3200269109 31/10/2007 

Quảng 
Trị 

Lô 22- Khu Công nghiệp 
Quán Ngang, Xã Gio Châu, 
Huyện Gio Linh, Tỉnh 
Quảng Trị 

 
  

 Bổ nhiệm 
23/3/2016 

V-      Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT   

1 Trần Tấn Sơn Thông tin tại mục IV.1   
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2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: 
 

Stt Người thực hiện giao dịch 
Quan hệ với 
cổ đông nội 

bộ 

Số cổ phiếu sở hữu/ Đại diện đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu/ Đại diện cuối kỳ Lý do tăng, giảm 
(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng...) Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

1 Lê Văn Lợi 
Em TV. 
HĐQT 

35.376 0,062% 6 0,00% Bán cổ phiếu 

2 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 
Em dâu TV. 

HĐQT 
14.376 0.025% 6 0.00% Bán cổ phiếu 

3 Lê Thị Ngân Vợ TV. HĐQT 72.000 0,13% 22.000 0,038% Bán cổ phiếu 

4 Lê Văn Hồng 
Em TV. 
HĐQT 

138.800 0,24% 95.400 0,16% Bán cổ phiếu 






